
STT Tên học sinh Lớp Điểm Giải

1 Dư Bảo Ngân 5E 290 Giải Nhất

2 Nguyễn Quỳnh Hương 5B 290 Giải Nhất

3 Nguyễn Mai Khuê 5D 280 Giải Nhì

4 Vũ Hạnh Nguyên 5C 280 Giải Nhì

5 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5B 280 Giải Nhì

6 Ngô Hà Chi 5B 280 Giải Nhì

7 Nguyễn Minh Quân 5C 270 Giải Nhì

8 Phạm Thái Liên 5C 270 Giải Nhì

9 Nguyễn Vân Trang 5C 270 Giải Nhì

10 Nguyễn Việt Phương 5E 270 Giải Nhì

11 Trần Mai Lan 5E 260 Giải Ba

12 Trần Bảo Chi 5C 260 Giải Ba

13 Nguyễn Bích Liên 5B 260 Giải Ba

14 Đặng Nhật Minh Anh 5E 260 Giải Ba

15 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT TRƯỜNG 5E 260 Giải Ba

16 Nguyễn Minh Hoàng 5C 250 Giải Ba

17 Nguyễn Ngân Khánh 5G 250 Giải Ba

18 Phạm Huy Hoàng 5C 250 Giải Ba

19 Nguyễn Thành Tâm 5G 250 Giải Ba

20 Nguyễn Kim Ngọc 5G 250 Giải Ba

21 Doãn Quang Khánh 5C 240 Giải Khuyến Khích

22 Phạm Nguyễn Minh Quân 5A 240 Giải Khuyến Khích

23 Nguyễn Minh Đăng 5C 240 Giải Khuyến Khích

24 Nguyễn Đình Quân 5G 240 Giải Khuyến Khích

25 Hồ Thu Trà 5C 240 Giải Khuyến Khích

26 Nguyễn Trường Giang 5B 240 Giải Khuyến Khích

27 Cao Hoài An 5E 240 Giải Khuyến Khích

28 NguyenHoangMinh 5C 240 Giải Khuyến Khích

29 Nguyễn Minh Thu 5A 240 Giải Khuyến Khích

30 Hoàng Minh Ngọc 5G 240 Giải Khuyến Khích

31 Nguyễn Minh Quang 5A 240 Giải Khuyến Khích

32 Nguyễn Đức Huy 5B 240 Giải Khuyến Khích

33 Phan Ngọc Diệp 5G 230 Giải Khuyến Khích

34 Lê Khôi Nguyên 5G 220 Giải Khuyến Khích

35 Nguyễn Dương Bảo An 5B 220 Giải Khuyến Khích

DANH SÁCH TRƯỜNG DỰ KIẾN XẾP GIẢI 
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